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Bài 17: C, K 

cc  CC          kk  KK  

 
 

 

cá cà cỏ 

 

  

kèn kem kiến 
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Ôn Bài 
 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

 

bb  cc  dd  đđ  

gg  hh  kk  ll  

mm  nn  pp  qq  

rr  ss  tt  vv  

xx        
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Ghép Âm 

c     C 

 

k     K 

 

k 
 ke 
 kê 

e 
ê 
i  ki 

c 

 ca 
 co 
 cô 
 cơ 
 cu 

a 
o 
ô 
ơ 
u 
ư  cư 
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Tập Đánh Vần  
 

ca cá cà cả cã cạ 

co có cò cỏ cõ cọ 
 

ke ké kè kẻ kẽ kẹ 

kê kế kề kể kễ kệ 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

c c-á cá 
 

c c-à cà 
 

c c-ỏ cỏ  

k k-èn kèn 
 

k k-em kem 
 

k k-iến kiến 
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Chọn Chữ 
(Cho các em nối hình và chữ cho đúng.) 

 

 

cá 

 

cà 

 cỏ 

 
kem 

 
kèn 

 
kiến 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 
 

 

 

 

 
 

ken 

co 

ca 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ C và c.) 

 

 

 

 C C C C C 

 c c c c c 

cá 
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Tập Viết 
 (Cho các em tô màu và viết chữ K và k.) 

 

  

 

 K K K K K 

 k k k k k 

kem 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ C.) 

 

K          C          O 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có phụ âm c.) 

 

 

cà cú 

cá 

cù 

kem bọ 

cỏ 

cò 

kiến mõ 

thỏ 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ K.) 

 

K          H          C 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có phụ âm k.) 

 

 

 
 

gỗ 
 

kim 
 

kiến 
 

kìm 
 

gấu 
 

gà 
 

kem 
 

kết 
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Âm Đầu 
(Khoanh tròn hình có cùng phụ âm đầu.  Sau đó viết phụ âm đó vào ô trống.) 

 

  
  

 chim kèn kẹo 

 
   

 cam cá thỏ 

 

 

  

 cỏ nhện cà 

 
   

 bò kem kiến 

 
  

 
 kệ kìm cò 
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Chọn Chữ 
(Chọn và khoanh tròn những từ cho đúng.) 

 

 

ca 

cá 

cà 

 

 

ca 

cá 

cà 

     

 

có 

cò 

cỏ 

 

 

kén 

kèn 

kẻn 

     

 

kem 

kém 

kèm 

 

 

kiên 

kiến 

kiện 
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Ôn Vần 
(Đọc và cho các em viết chữ C hay K dưới những hình bắt đầu bằng phụ âm C hay K.) 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Con chó này nhỏ. 

Con chó này to. 

Em chơi với con chó. 

 

nhỏ 
to 
chơi 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

ai 

áo 

ăn  bố 

ba 

có 

con 

cho 

chơi 

 đi 

e ê g gh gi h i k 

em    gì    

kh l m n ng ngh nh o 

 là mẹ 

mua 

   nhà 

nhỏ 

 

ô ơ ph qu r s t th 

 ở  qua   to  

tr u ư v x y   

   về     

  


